	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN

	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: NGỮ VĂN, KHỐI LỚP 9 
Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1 (3 điểm)

Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

      “Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách…

      Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Nếu như có ai làm điều không tốt với ta cũng không nên sân si, oán giận. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Có lẽ không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.

     Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa. Một nhân viên tốt nếu có thêm ngoại hình ưa nhìn và phong cách chuyên nghiệp thì sẽ phục vụ tốt hơn cho công việc phải không nào?

     Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành, mạnh mẽ và bình yên trước bão táp của cuộc đời.”
     (Anthony Robbins, Đánh thức con người phi thường trong bạn, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2015)
   a. Nêu nội dung chính của đoạn trích. (1 điểm) 
   b. Gọi tên và chỉ ra một thành phần biệt lập được sử dụng trong đoạn trích trên phần in đậm. (0,5 điểm)
     c. Gọi tên và xác định một phép liên kết được sử dụng trong các câu sau: “Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách…” (0,5 điểm)
   d. Qua đoạn trích trên, em rút ra được thông điệp ý nghĩa gì cho bản thân mình? Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu trả lời câu hỏi trên. (1 điểm)
Câu 2 (2 điểm)
“Thành công bắt đầu từ việc đặt niềm tin vào chính mình. Gạt bỏ thất bại, chán nản, suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó là tư duy tích cực, tự tin vào khả năng của mình và luôn tự nhủ “Mình làm được”, thành công sẽ đến với bạn.” - David J.Schwartz
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về “niềm tin”.
Câu 3 (5 điểm)

Học sinh được chọn 1 trong 2 đề sau: 
Đề 1: Trình bày suy nghĩ và cảm nhận của em về khát vọng cống hiến được thể hiện trong khổ 4,5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Từ đó, liên hệ một khổ thơ khác có cùng chủ đề (hoặc nêu những tác động của đoạn trích ấy đối với em).
Đề 2:  Trình bày suy nghĩ và cảm nhận của em về tình yêu thương, kính trọng của nhân dân đối với Bác được thể hiện trong khổ 1,2 bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương. Từ đó, liên hệ một khổ thơ khác có cùng chủ đề (hoặc nêu những tác động của đoạn trích ấy đối với em).         

-Hết-

Yến Ngọc: 9.10: 45 HS, 9.14: 38 HS
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Câu

Yêu cầu

Điểm

1a

(1 điểm)
- Mức tối đa: Mỗi người cần học lấy cách yêu bản thân, sống mạnh mẽ, vượt qua thử thách, khắc phục những hạn chế để hoàn thiện bản thân, trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

- Không đạt: trả lời sai hoàn toàn
1.0

0.0

1b

(0,5 điểm)
- Mức tối đa:  

- Gọi tên : thành phần tình thái

- Chỉ ra :  có lẽ (có thể)
- Không đạt: trả lời sai hoàn toàn
0,5
     0.0
1c

(0,5 điểm)
· Phép lặp (yêu lấy bản thân)
     0.5

1d

(1 điểm)

- Mức tối đa: Dựa vào câu trả lời của học sinh mà cho điểm
- Không đạt: trả lời sai hoặc không trả lời
   1.0

   0.0

1e

(2 điểm)

( Nội dung: (1,5 điểm)

HS viết đoạn nghị luận có thể gồm các ý

· Giải thích khái niệm niềm tin
· Biều hiện của người có niềm tin
· Giá trị của niềm tin
· Hướng hành động của bản thân…

(Học sinh có thế chỉ mở rộng một ý: biểu hiện hoặc giá trị của đề tài, ý thuyết phục vẫn trọn số điểm)

1,5

( Hình thức: (0,5 điểm)

( Lưu ý: Bài viết sa vào kiểu văn bản tự sự, có nội dung khá, tối đa 1 điểm.
0,5

3

(4 điểm)

Nội dung: (3 điểm)

( Mở bài:

 - Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, chủ đề
  - Nội dung chính của đoạn thơ 

 - Chép lại đoạn thơ

( Thân bài: 

      1.Khái quát ( hoàn cảnh sáng tác, chủ đề)
2 .Phân tích đoạn thơ/ bài thơ:

a. LUẬN ĐIỂM 1: ước nguyện cống hiến

                      Ta làm con chim hót

                      Ta làm một cành hoa

                      Ta nhập vào hòa ca

                      Một nốt trầm xao xuyến.

· Không phải là một cách chim đại bàng tung cách giữ mênh mông vũ trụ mà chỉ muốn làm một chú chim bình thường dâng tiếng hót góp vui cho cuộc đời: “con chim hót”.

· Không ước mình là một vườn hoa rực rỡ, chỉ khao khát làm “một cành hoa” để góp thêm sắc màu cho cuộc sống.

· Trong bao nhiêu nốt nhạc, nhà thơ không ước là một nốt thăng để dễ nhận biết, để nổi bật chỉ ước làm “một nốt trầm”: không ồn ào, không phô tương, lặng thầm mà hữu ích, mà xao xuyến lòng người.

( Tác giả mượn 3 hình ảnh đẹp của thiên nhiên, để nói lên khát vọng: muốn làm những điều nhỏ bé, có ích cho cuộc sống.

· Đại từ xưng hô thay đổi từ “tôi’( khổ 1) sang “ ta”( ở khổ thơ này)

    ( “tôi” ( khổ 1): chỉ cá nhân, riêng tư.

    ( “ta”: chỉ cái chung, tập thể.

( Tác giả đã chuyển cái cá nhân, riêng tư hòa vào cái chung, cái tập thể.

· Điệp ngữ “ ta” cùng với động từ “ làm, nhập”

     + Cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức, tình cảm và hành động của tác giả:

             ( Từ ước nguyện được làm một cá thể nhỏ bé nhưng có ích

             ( Đến khao khát được hóa thân, hòa nhập vào cái chung, vào tập thể.

+ Khát vọng cống hiến của tác giả thật khiêm tốn, giàn dị chân thành nhưng thiết tha, cháy bỏng, mãnh liệt.

· Ở khổ thơ này có sự lập lại hình ảnh ở khổ 1: bông hoa, chim chiền chiện ( Kết cấu đầu cuối tương ứng.

( Khẳng định ước nguyện được sống, có ích, được cống hiến là một lẽ tự nhiên, tất yếu ở mỗi người. Như:

        + Con chim: sinh ra phải cất cao tiếng hót

        + Bông hoa: phải tỏa sắc, tỏa hương làm đẹp cho đời.

        + Là nốt nhạc thì dù là nốt trầm cũng phải ngân nga hòa vào bản hòa ca chung.

Liên hệ: Như nhà thơ Tố Hữu viết:

Nếu là con chim chiếc lá

Con chim phải hót , chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

b.LUẬN ĐIỂM 2; Từ những ước muốn cháy bổng, Thanh Hải suy ngẫm về cuộc đời mình.

Một mùa xuân nho nhỏ

                        Lặng lẽ dâng cho đời

                            Dù là tuổi hai mươi

                            Dù là khi tóc bạc.

· Ẩn dụ “mùa xuân nho nhỏ”: là chỉ những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của cuộc đời mỗi người. Đó là: tình yêu thương, là sức lực, là trí tuệ, là sự sống…

( Nhà thơ muốn đem “mùa xuân nho nhỏ” cuả cuộc đời mình góp phần vào mùa xuân lớn của đất nước.

· Đảo ngữ “lặng lẽ dâng”: gây cho người đọc ấn tượng về ước nguyện chân thành, giản dị và khiêm tốn của tác giả.

· Từ “ dâng”: như gói ghém bao yêu thương của tác giả. Đó là sự cống hiến một cách tự nguyện, cho đi và không mong chờ được nhận lại.

· Hoán dụ:

        + Tuổi 20: tuổi trẻ, tràn đầy sức sống

        + Tóc bạc: tuổi già, ốm đau bệnh tật.

· Điệp ngữ “dù là”: khẳng định bất kể ở độ tuổi nào trong cuộc đời, tác giả phải sống thật ý nghĩa, cống hiến không ngừng cho đất nước.

( Lời thơ như lời nhà thơ thầm nhắc nhở với chính mình.

( Ước  nguyện cống hiến của tác giả thật cháy bỏng, bền bỉ và mãnh liệt.

( Quả thật Thanh Hải đã cống hiến trọn đời mình cho Cách mạng, cho thơ ca. Dù khi đang nằm trên giường bệnh, nhà thơ vẫn khát khao được sống vì đất nước. Khát khao ấy đang bùng cháy trong thơ.

TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢN THÂN:
Khát vọng cống hiến cho đất nước không chỉ có ở nhà thơ mà còn là khát vọng, tâm nguyện của nhiều người.

( Sống để cống hiến là lối sống đẹp, tích cực, tiến bộ cần được thế hệ sau tiếp tục phát huy.
           Liên hệ với 1 đoạn thơ/ bài thơ khác             
( Kết bài
· Nghệ thuật: Thể thơ 5 chữ, nhạc điệu trong sáng tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp, giàu sức gợi.

· Nội dung:

        (Bệnh tật không thể khiến nhà thơ mất đi niềm lạc quan. Thanh Hải vẫn yêu đời, yêu say đắm cuộc sống, yêu tha thiết quê hương đất nước. Mặc dù đang cận kề cái chết vẫn không ngừng khát khao được sống, được cống hiến. Tấm lòng của nhà thơ thật đáng quý, đáng trân trọng

        (Bài thơ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc bởi  khát vọng cống hiến mãnh liệt của nhà thơ.

         (Bài thơ như một lởi nhắn nhủ chân thành với thế hệ sau: Hãy biết trân trọng sự sống, hãy sống có lí tưởng, biết nhận và biết cho góp phần làm đẹp cuộc đời.

Học sinh có thể trình bày theo cách sáng tạo riêng, giáo viên dựa vào bài viết định điểm

0,5

2.0

0,5

Hình thức: (1 điểm)

· Bố cục rõ ràng, mạch lạc, kết hợp miêu tả nội tâm, biểu cảm và nghị luận

· Lời văn trong sáng, cách xưng hô phù hợp với vai kể

1.0

( Lưu ý: Học sinh lạc đề, lạc kiểu bài tối đa

1.0
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NĂM HỌC 2023 - 2024
Tên chủ đề

( nội dung)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng      thấp

Cộng

Câu1.a

Ngữ liệu đọc hiểu phần văn (Ngoài SGK)

Nêu được nội dung đoạn văn

Số câu 01

Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1

Số điểm: 1

Số câu: 01 

Số điểm: 1.0

Câu 1.b

Tìm thành phần biệt lập
Số câu 01

Tỉ lệ 5 %

Số câu: 1

Số điểm:0,5
Số câu: 01 

Số điểm: 0,5
Câu 1.c

Tìm phép liên kết câu
Số câu 01

Tỉ lệ 5 %
Số câu: 1.0

Số điểm: 0,5
Số câu: 01 

Số điểm: 0,5
Câu 1.d

Tiếng Việt

Bài học rút ra

Số câu:01

Tỉ lệ 10 %
Số câu: 01

Số điểm: 1.0
Số câu: 01

Số điểm: 1.0
Câu 2 2,0 đ

Viết đoạn văn nghị luận

Đoạn văn nghị luận về niềm tin
Số câu:01

Tỉ lệ 20 %
Số câu: 01

Số điểm: 2.0
Số câu: 01

Số điểm: 2.0

Câu 2

Tập làm văn

Viết bài văn nghị luận thơ

Viết bài văn nghị luận thơ 
Số câu:01

Tỉ lệ 50 %

Số câu: 01

Số điểm: 5.0

Số câu: 01

Số điểm: 5.0

Tổng số câu:06

Tổng số điểm; 10.0

Tỉ lệ 100. %

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 02

Số điểm:2.0

Số câu 01

Số điểm:2.0

Số câu:01

Số điểm 4.0

Số câu:0 6

Số điểm: 10.0
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